
SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

HỌ TÊN VỊ TRÍ GHI CHÚ

1 BS. Huỳnh Thanh Hương
Tổ trưởng

2 CN. Nguyễn Vĩnh Bình
Chuyên trách

3 CN. Bùi Thị Kim Hiếu
Tổ trưởng

4 CN. Lê Kim Thủy
Chuyên trách

5
CN. Đỗ Hồng Dân Thành viên

6
CN. Nguyễn Thị Sáu Thành viên

7 KS. Trần Thị Thu Thủy
Thành viên

8 CN. Lê Thị Bích Hậu
Thành viên

9 KS. Hoàng Thị Thu Hà
Tổ trưởng

10 KT. Huỳnh Thế Cường
Chuyên trách

11 KS. Đặng Thị Êm
Thành viên

12 KT. Bùi Thị Kim Chi
Thành viên

13 KT. Trần Thùy Linh
Thành viên

14 KT. Nguyễn Thị Thu Dung
Thành viên

15 BS. Trần Ngọc Hải
Tổ trưởng

16 BS. Nguyễn Việt Hùng
Chuyên trách

17 KTV. Hà Tiến Ngọc
Thành viên

18 NVHC. Nguyễn Trần Tùng
Thành viên

19 CNTH. Nguyễn Thị Minh Tâm
Thành viên

Phòng H.Chánh quản trị

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Khoa Hậu sản M

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Phòng Tổ chức Cán bộ



HỌ TÊN VỊ TRÍ GHI CHÚ

20 BS. Lê Thị Thu Hà
Tổ trưởng

21 HS. Ủ Khương Nhựt
Chuyên trách

22 HS. Trần Thị Thanh Trang
Thành viên

23 HS. Võ Mộng Tuyền
Thành viên

24 HS. Thái Thị Lệ Thu
Tổ trưởng

25 HS. Nguyễn Thị Tuyết Hằng
Chuyên trách

26 HS. Lý Bạch Thu Nga
Thành viên

27 HS. Huỳnh Thị Ánh Nguyệt
Thành viên

28 BS. Hồ Kỳ Thu Nguyệt
Tổ trưởng

29 HS. Lê Đức Minh Thi
Chuyên trách

30 BS. Châu Đức Trọng
Thành viên

31 HS/TC. Hồ Thị Minh Hương
Thành viên

32 HS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Thành viên

33 HS/TC. Nguyễn Thị Lệ Thúy
Thành viên

34 HS/TC. Lê Thị Ngọc Mai
Thành viên

35 BS. Nguyễn Bá Mỹ Nhi
Tổ trưởng

36 BS. Trần Hữu Phúc
Chuyên trách

37 BS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Thành viên

38 HS. Lữ Thúy Huê
Thành viên

39 CN. Nguyễn Lê Ngọc Vân
Thành viên

40 CN. Huỳnh Thị Thanh Giang
Thành viên

41 DS. Nguyễn Thành
Tổ trưởng

42 CN. Trương Thị Thu Vân
Chuyên trách

Phòng Vật tư TTBYT

Phòng Điều dưỡng

Khoa Hậu sản H

Phòng Chỉ đạo tuyến



HỌ TÊN VỊ TRÍ GHI CHÚ

43 KS. Phạm Văn Trung
Thành viên

44 KTV. Nguyễn Vũ Bảo
Thành viên

45 CN. Võ Thị Thanh Hương
Tổ trưởng

46 KTV. Đặng Chiếu Nhân
Chuyên trách

47 KSCĐ. Trương Quang Đạo
Thành viên

48 KS. Tăng Văn Sinh
Thành viên

49 KS. Võ Huỳnh Hưng
Thành viên

50 BS. Phạm Thanh Hải
Tổ trưởng

51 BS. Trần Nguyễn Như Anh
Chuyên trách

52 BS. Trần Thị Ánh Tuyết
Thành viên

53 BS. Bùi Thị Hồng Nhu
Thành viên

54 BS. Lê Phương Dung
Thành viên

55 CN. Nguyễn Thị Kim Yến
Thành viên

56 HS/TC. Phạm Thị Ngọc Điệp
Thành viên

57 CN. Nguyễn Hoàng Bảo Sơn
Thành viên

58 CN. Cao Thị Hồng Châu
Thành viên

59 CN. Lê Đào Minh Châu
Thành viên

60 BS. Nguyễn Thị Minh Tuyết
Tổ trưởng

61 HS. Trần Thị Ngọc Lệ
Chuyên trách

62 BS. Nguyễn Kim Hoa
Thành viên

63 HS. Lê Thị Thu Vân
Thành viên

64 HS. Bùi  Kim Chi
Thành viên

65 HS/TC. Nguyễn Cẩm Linh
Thành viên

66 HS. Phạm Thu Hằng
Thành viên

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Quản lý chất lượng

Khoa Hậu sản N



HỌ TÊN VỊ TRÍ GHI CHÚ

67 BS. Bùi Thanh Vân
Tổ trưởng

68 BS. Trần Thị Nhật Thiên Trang
Chuyên trách

69 BS. Trịnh Nhựt Thư Hương
Thành viên

70 HS. Đỗ Thị Thanh Thúy
Thành viên

71 HS/TC. Huỳnh Thị Thu Thảo
Thành viên

72 HS/TC. Trần Thị Tú Mỹ
Thành viên

73 BS. Hồ Thị Hoa
Tổ trưởng

74 HS/TC. Nguyễn Thị Kiều Oanh
Chuyên trách

75 BS. Lê Thị Vân Anh
Thành viên

76 HS. Đặng Thị Liễu
Thành viên

77 BS. Phạm Hồ Thúy Ái
Thành viên

78 HS. Vưu Tâm Doanh
Thành viên

79 HS. Trần Thị Nhiệm
Thành viên

80 BS. Lê Thị Minh Châu
Tổ trưởng

81 HS/TC. Nguyễn Thị Diệu Mân
Chuyên trách

82 HS/TC. Đặng Thị Đoan Trang
Thành viên

83 BS. Đặng Ngọc Khánh
Thành viên

84 BS. Cổ Phí Thị Ý Nhi
Thành viên

85 CNXN. Lại Văn Tầm
Thành viên

86 CNXN. Trần Thị Thanh Dung
Thành viên

87 HS/TC. Huỳnh Thị Kim Thư
Thành viên

88 BS. Nguyễn Thị Minh Tâm
Tổ trưởng

89 BS. Xin Thị Múi
Chuyên trách

Khoa Hiếm muộn

Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ

Khoa Chăm sóc trước sinh

Khoa Khám Phụ khoa



HỌ TÊN VỊ TRÍ GHI CHÚ

90 BS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Thành viên

91 BS. Bùi Đặng Lan Hương
Thành viên

92 BS. Đoàn Minh Khải
Thành viên

93 HS. Nguyễn Thị Minh Trang
Thành viên

94 HS/TC. Võ Thị Thúy Liễu
Thành viên

95 BS. Phan Thanh Bình
Tổ trưởng

96 HS. Phạm Ngọc Thanh Anh
Chuyên trách

97 BS. Ngô Thị Trinh
Thành viên

98 HS/TC. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Thành viên

99 BS. Phan Trung Hòa
Tổ trưởng

100 HS. Phan Thị Phương Trinh
Chuyên trách

101 HS/TC. Võ Thị Thùy Linh
Thành viên

102 HS/TC. Phạm Diễm Kiều
Thành viên

103 HS/TC. Trần Kim Pha
Thành viên

104 HS/TC. Dương Thị Như Mai
Thành viên

105 HS/TC. Đinh Thị Thu Phượng
Thành viên

106 BS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
Tổ trưởng

107 HS. Nguyễn Thị Hồng Phượng
Chuyên trách

108 HS. Nguyễn Thu Uyên
Thành viên

109 BS. Nguyễn Thị Kiều Loan
Thành viên

110 HS. Nguyễn Thị Minh Hương
Thành viên

111 HS. Trần Thị Kim Yến
Thành viên

112 HS/TC. Lê Hồng Cúc
Thành viên

Khoa Cấp cứu chống độc

Khoa Sanh

Khoa Hậu sản C

Khoa Sản A



HỌ TÊN VỊ TRÍ GHI CHÚ

113 BS. Phan Văn Già Chuồn
Tổ trưởng

114 BS. Lâm Thị Thanh Trúc
Chuyên trách

115 HS. Phan Thị Thủy
Thành viên

116 HS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Thành viên

117 YS. Đặng Thị Quyền
Thành viên

118 BS. Đỗ Trung Hiếu
Thành viên

119 HS. Nguyễn Ngọc Huyền Trang
Thành viên

120 BS. Hồng Công Danh
Tổ trưởng

121 BS. Mã Thanh Tùng
Chuyên trách

122 BS. Tào Tuấn Kiệt
Thành viên

123 HS/TC. Trần Thị Minh Phương
Thành viên

124 CN. Ngô Đức Toàn
Thành viên

125 CN. Tăng Mỹ Lệ
Thành viên

126 HS. Phạm Mỹ Linh
Thành viên

127 BS. Vũ Xuân Thọ
Tổ trưởng

128 BS. Nguyễn Long
Chuyên trách

129 BS. Trương Diễm Phượng
Thành viên

130 HS/TC. Lê Thị Tiên
Thành viên

131 HS/TC. Trương Thị Thu Trang
Thành viên

132 HS/TC. Trần Lý Thị Tuyết
Thành viên

133 HS/TC. Nguyễn Thị Kim Âu
Thành viên

134 HS. Nguyễn Thị Ánh Hoa
Tổ trưởng

135 BS. Lê Thị Anh Thư
Chuyên trách

136 HS/TC. Phan Ngọc Thảo
Thành viên

Khoa GMHS 

Khoa Phụ

Khoa Hậu phẫu



HỌ TÊN VỊ TRÍ GHI CHÚ

137 BS. Trần Chánh Thuận
Tổ trưởng

138 BS. Nguyễn Hoàng Lam
Chuyên trách

139 HS. Hà Thị Thanh Liễu
Thành viên

140 HS/TC. Đỗ Thị Ngọc Bích
Thành viên

141 BS. Ngô Thị Yên
Tổ trưởng

142 BS. Nguyễn Thị Bích Ty
Chuyên trách

143 HS. Hà Thị Ngọc Nga
Thành viên

144 BS. Phạm Thị Hoàng Mận
Thành viên

145 HS. Nguyễn Thị Hoa
Thành viên

146 BS. Nguyễn Thị Từ Anh
Tổ trưởng

147 HS. Lê Thị Loan
Chuyên trách

148 BS. Lê Thị Cẩm Giang
Thành viên

149 HS. Ngô Thị Mai Nương
Thành viên

150 HS. Huỳnh Thị Mai Lan
Thành viên

151 HS/TC. Ngô Thị Mỹ Lệ
Thành viên

152 HS/TC. Nguyễn Ngọc Mai Trúc
Thành viên

153 BS. Võ Thị Đem
Tổ trưởng

154 KS. Mai Thị Minh Phượng 
Chuyên trách

155 KS. Nguyễn Thanh Bích Trâm
Thành viên

156 BS. Hà Tố Nguyên
Tổ trưởng

157 BS. Phạm Mỹ Phượng
Chuyên trách

158 BS. Trần Thị Như Quỳnh
Thành viên

Khoa Dinh dưỡng, Tiết chế

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Ung Bướu phụ khoa

Khoa Kế hoạch gia đình

Khoa Sơ sinh



HỌ TÊN VỊ TRÍ GHI CHÚ

159 HS. Đào Thị Thanh Thủy
Thành viên

160 YS. Nguyễn Thị Phấn
Thành viên

161 BS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tổ trưởng

162 CN. Nguyễn La Phương Thanh
Chuyên trách

163 CN. Hoàng Triệu Khôi
Thành viên

164 BS. Trương Thị Thảo
Tổ trưởng

165 BS. Tô Thị Thục Trang
Chuyên trách

166 BS. Lê Ngọc Diệp
Thành viên

167 BS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Thành viên

168 HS. Lương Thị Lan Hương
Thành viên

169 HS. Chu Thị Tin
Thành viên

170 YS. Nguyễn Thị Lương
Thành viên

171 BS. Phạm Huy Hòa
Tổ trưởng

172 BS. Bùi Ngọc Định
Chuyên trách

173 BS. Nguyễn Thị Kim Hoa
Thành viên

174 BS. Đỗ Minh Hoàng Trọng
Thành viên

175 CN. Lê Quốc Cường
Thành viên

176 CN. Phạm Hồng Thạnh
Thành viên

177 KTV. Hồng Phú Quí
Thành viên

178 BS. Vũ Duy Minh
Tổ trưởng

179 CN. Trần Việt Tân
Chuyên trách

180 CN. Hà Quang Quý
Thành viên

181  CN. Dương Hoàng Kim Ngân
Thành viên

Khoa Xét nghiệm

Khoa Nội Soi

Khoa Giải Phẫu bệnh

Khoa KS Nhiễm khuẩn



HỌ TÊN VỊ TRÍ GHI CHÚ

182 DS/TC. Võ Văn Xang
Thành viên

183 YS. Mai Văn Nhân
Thành viên

184 DS/TC. Lê Thị Bích Phượng
Thành viên

185 KS. Lê Nguyễn Như Đăng
Thành viên

186 BS. Nguyễn Thị Phương Tần
Tổ trưởng

187 CN. Thái Thiên Hương
Chuyên trách

188 HS. Đoàn Thị Thanh
Thành viên

189 BS. Nguyễn Đắc Minh Châu
Thành viên

190 CN. Đào Duy Lợi
Thành viên

191 YS. Phạm Thị Cơ
Thành viên

192 CN. Nguyễn Thị Thu Thương
Thành viên

193 BS. Nguyễn Khắc Hân Hoan
Tổ trưởng

194 CN. Nguyễn Ngọc Song Trâm
Chuyên trách

195 CNXN. Phạm Quốc Cường
Thành viên

196 BS. Quách Thị Hoàng Oanh
Thành viên

197 BS. Mai Thu Liên
Thành viên

198 BS. Bùi Kiều Yến Trang
Thành viên

199 BS. Nguyễn Thị Minh Vân
Thành viên

200 DS. Phan Thị Ngọc Anh
Tổ trưởng

201 DS. Huỳnh Thị Hồng Gấm
Chuyên trách

202 DS. Phan Thị Khánh Châu
Thành viên

203 DS/TC. Nguyễn Thị Thu Trang
Thành viên

204 DS/TC. Trần Thiên Nga
Thành viên

Khoa PH chức năng

Khoa XN Di truyền y học

Khoa Dược


